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PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Câu 1. Luật phòng, chống ma túy quy định “chất ma túy” là gì?

a. Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong Luật phòng chống ma túy.

b. Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

c. Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Bộ Công an ban hành

d. Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Bộ Y tế ban hành

Câu 2. Luật phòng, chống ma túy quy định “Cây có chứa chất ma tuý” gồm các loại cây nào?

a. Cây thuốc phiện (cây anh túc).

b. Cây cô ca, cây cần sa.

c. Cây khác có chứa chất ma tuý do Chính phủ quy định.

d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 3. Luật phòng, chống ma túy quy định thế nào là “Tệ nạn ma tuý”?

a. Tình trạng nghiện ma túy và Tội phạm về ma túy.

b. Tội phạm về ma túy và Các hành vi vi phạm hành chính có lien quan đến ma túy.

c. Tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma tuý.
d. Tình hình sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện trên địa bàn.
Câu 4. Luật phòng, chống ma túy quy định thế nào là “Người nghiện ma tuý”?


a. Là người có sử dụng ma túy


b. Người tiếp xúc thường xuyên với ma túy


c. Người sử dụng thuốc hướng thần


d. Người sử dụng thường xuyên chất ma túy, chất hướng thần, chất gây nghiện và bị lệ thuộc vào các chất này

Câu 5. Luật phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm phòng, chống ma túy là của ai?

 a. Lực lượng Công an.

b. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. 

c. Các cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

d. Cơ quan chuyên trách phòng, chống về ma túy thuộc Công an, lực lượng Cảnh sát biển và cơ quan Hải quan.
Câu 6. Khi phát hiện tệ nạn ma túy cá nhân, gia đình có trách nhiệm gì?

a. Cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. (Điều 7)

b. Không làm gì cả.

c. Thông báo cho người dân trên địa bàn biết để tránh xa tệ nạn ma túy.

d. Thông báo cho những người trong gia đình biết và yêu cầu các thành viên trong gia đình cần tránh xa tệ nạn ma túy.

Câu 7. Luật phòng, chống ma túy quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm như thế nào?
a. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma tuý; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh;
b. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân tham gia tệ nạn ma tuý; Giám sát hoạt động phòng, chống ma tuý ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư;
c. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

d. Tất cả các đáp án trên. (Điều 9)
Câu 8. Luật phòng, chống ma túy quy định cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân làm gì?

a. Phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma tuý (Điều 11)

b. Tránh xa tệ nạn ma túy.

c. Giữ bí mật về tệ nạn ma túy

d. Trực tiếp thực hiện việc đấu tranh với tội phạm ma túy.

Câu 9. Luật phòng chống ma túy quy định như thế nào khi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức do tham gia phòng, chống ma tuý mà bị thiệt hại về tài sản?

a. Được Nhà nước đền bù một phần thiệt hại

b. Được Nhà nước đền bù gấp đôi giá trị tài sản bị thiệt hại.

c. Được Nhà nước đền bù (Khoản 2 điều 14)

d. Không được Nhà nước đền bù thiệt hại.

Câu 10. Luật phòng chống ma túy quy định cơ quan Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Viện kiểm sát, Toà án và Chính quyền các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm như thế nào đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động phòng, chống ma tuý? 
a. Động viên, khen thưởng.

b. Công khai việc làm của họ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c. Bảo vệ và giữ bí mật (khoản 1, 3 - Điều 14)

d. Không có trách nhiệm gì, vì đây là nhiệm vụ của họ.
Câu 11. Luật phòng chống ma túy quy định việc tồn trữ, bảo quản, kê đơn và bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh tại các cơ sở y tế phải thực hiện theo quy định của cơ quan nào?
a. Bộ Công an

b. Bộ Y tế. (Điều 17)
c. Bộ Quốc phòng.

d. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Câu 12. Luật phòng chống ma túy quy định cơ quan, tổ chức được phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần?
a. Chỉ cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện do Chính phủ quy định (Điều 19)

b. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

c. Cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc.

d. Không có cơ quan, tổ chức nào được phép.

Câu 13. Luật phòng chống ma túy quy định ai có thẩm quyền cấp giấy phép các trường hợp vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần? 
 a. Bộ trưởng Bộ Y tế.

b. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam (Khoản 1, điều 20)
c. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

d. Cả 3 đáp án trên.

Câu 14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định có các biện pháp cai nghiện nào?

a. Cai nghiện tự nguyện tại gia đình và Cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

b. Cai nghiện tự nguyện; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

c. Cai nghiện bắt buộc; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

d. Cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bắt buộc (Khoản 1 điều 26a)

Câu 15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định có các hình thức cai nghiện nào?

a. Cai nghiện ma túy tại gia đình.

b. cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

c.cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

d. Cả 3 đáp án trên (Khoản 2 điều 26a)

Câu 16. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc áp dụng đối với người nghiện nào? 

a. Tất cả người nghiện ma túy bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện xử phạt vi phạm hành chính.

b. Tất cả người nghiện cai nghiện tự nguyện

c. Người nghiện có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc và trường hợp người cai nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.

d. a và b đúng

Câu 17. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng là bao nhiêu?

a. Từ 12 tháng đến 24 tháng

b. Từ 6 tháng đến 12 tháng (khoản 2, điều 27)

c. Từ 3 tháng đến 12 tháng

d. Từ 12 tháng đến 18 tháng

Câu 18. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình?

a. UBND cấp xã (Khoản 3. Điều 27).

b. UBND cấp huyện

c. Đoàn thanh niên cấp xã.

d. Công an cấp xã.

Câu 19. Những đối tượng nào thì áp dụng hình thức đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

a. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định.

b. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định 

c. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện .

d. Tất cả các đối tượng trên. (Điều 28, 29)

Câu 20. Theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? 

a. UBND cấp huyện 

b. Tòa án nhân dân cấp huyện.

c. UBND cấp xã

d. Công an cấp huyện

Câu 21. Luật phòng chống ma túy quy định trường hợp nào người nghiện ma túy cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính?

a. Trường hợp người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn xin cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc 

b. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định.

c. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.
d. Tất cả các trường hợp trên (khoản 3, điều 28; Điều 29)
Câu 22. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định như thế nào đối với người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội?

a. Nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

b. Trường hợp phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì vẫn phải thực hiện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c. Không phải cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 d. cả a và b đúng (điều 32a)

Câu 23. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện trong thời gian bao nhiêu?

a. Từ 6 tháng đến 1 năm

b. Từ 2 đến 3 năm

c. Từ 1 đến 2 năm (khoản 1, điều 33)

d. Từ 1 đến 3 năm

Câu 24. Trong thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện, người nghiện phải được cơ sở cai nghiện đảm bảo những quyền gì theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy?

a. Người nghiện không còn quyền công dân nên không có bất cứ quyền gì

b. Người nghiện được hưởng mọi quyền như những người bình thường khác

c. Cơ sở cai nghiện ma túy phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người cai nghiện ma túy

d. Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 25. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện tại đâu?

a. Tại cơ sở cai nghiện bắt buộc

b. Tại nơi cư trú hoặc tại cơ sở quản lý sau cai nghiện (điểm a, b khoản 1  điều 33)
c. Không bị quản lý sau cai.

d. Tại địa điểm do người cai nghiện đăng ký.

Câu 26. Luật phòng chống ma túy năm 2000 quy định có bao nhiêu nội dung quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy?

a. 5

b. 7

c. 9

d. 12 (Điều 36)
Câu 27. Luật phòng, chống ma túy quy định việc mang theo một số lượng hạn chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dự phòng cho việc sơ cứu, cấp cứu trong cuộc hành trình hoặc du lịch quốc tế trên tàu thuỷ, tàu bay, tàu hoả, ô tô hoặc các phương tiện vận tải khác có bị coi là mang hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam không?

a. Có

b. Không (khoản 1, điều 23)

Câu 28. Người sau cai nghiện về nơi cư trú có các quyền gì?

a. Được lao động, học tập và tham gia các hoạt động xã hội của cộng đồng tại nơi cư trú; 

b. Được đề đạt nguyện vọng, kiến nghị của mình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c. Được thực hiện các quyền công dân khác theo quy định của pháp luật.
b. Tất cả các phương án trên.

Câu 29. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 thì người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng nghiện ma túy có áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy không?

a. Có (Điều 31)

b. Không

Câu 30. Bình Dương hiện nay có 01 cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, Bạn hay cho biết cơ sở cai nghiện ma túy trên đóng trên địa bàn huyện nào?.

a. Huyện Phú Giáo.

b. huyện Bắc Tân Uyên

c. Huyện Bàu Bàng

d. Huyện Dầu Tiếng

Câu 31. Luật phòng chống ma túy quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan nhà nước tại vùng phải xóa bỏ  cây có chứa chất ma túy?

a. Thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma tuý; 

b. Quy hoạch cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả

c. Cả a và b đúng (Khoản 2, điều 8)

d. Cả a và b không đúng

Câu 32. Luật phòng chống ma túy quy định người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện  thì phải xử lý như thế nào?

a. Tiếp tục cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

b. Đưa vào cơ sở bắt buộc cai nghiện dành riêng cho họ (khoản 1, điều 29)

a. c. Xử phạt hành chính.
d. Tiếp tục giáo dục tại địa phương, chờ họ đủ 18 tuổi lập hồ sơ đưa và cơ sở cai nghiện bắt buộc

Câu 33. Luật phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm của Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác như thế nào?
a. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý; 
b. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý; 
c. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý.
 d. Cả 3 phương án trên. (Điều 10)

Câu 34. Luật phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm của các cơ quan thông tin, tuyên truyền như thế nào?
a. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma tuý; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma tuý. (Điều 32)
b. Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh chống các tội phạm về ma tuý tại các địa bàn.

c. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

 d. Cả 3 phương án trên.

Câu 35. Luật phòng chống ma túy quy định như thế nào về việc Cá nhân, cơ quan, tổ chức được vận chuyển chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần?
a. Phải đóng gói, niêm phong theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

b. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình.

c. Có biện pháp bảo vệ an toàn, không để bị thất thoát. 

 d. Cả 3 phương án trên.(khoản 1, điều 16)

Câu 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định Gia đình có người nghiện ma tuý có trách nhiệm gì?

a.) Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma tuý trong gia đình mình và tình trạng nghiện của người đó;
b. Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;
c. Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội; Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

d. Cả 3 đáp án trên. (Khoản 2 điều 26)
Câu 37. Luật phòng chống ma túy quy định trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma tuý nào phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma tuý khác để quản lý và chữa bệnh?
a. Người cai nghiện tự nguyện; Người chưa thành niên; Phụ nữ; Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
b. Người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội trong trường hợp chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

c. Người chưa thành niên; Phụ nữ; Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; Người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự. (Điều 32)
d. không có khu vực tách riêng 

Câu 38. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống ma túy năm 2008 quy định như thế nào về biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy? 
 a. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma tuý là biện pháp làm giảm hậu quả tác hại liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của người nghiện gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

b. Biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy được triển khai trong nhóm người nghiện ma túy thông qua chương trình, dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

c. Chính phủ quy định cụ thể các biện pháp can thiệp giảm tác hại của nghiện ma túy và tổ chức thực hiện các biện pháp này.

d. Cả 3 phương án trên. (điều 34a)

Câu 39. Luật phòng, chống ma túy quy định về những vấn đề nào?

a. Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; 

b. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý;

c. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

d. Tất cả các đáp án trên. (Điều 1)

Câu 40. Luật phòng, chống ma túy quy định cá nhân, gia đình có trách nhiệm gì trong hoạt động cai nghiện ma túy?

a. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; 

b. Tham gia theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; 

c. Tham gia phòng, chống tái nghiện.

d. Tất cả các đáp án trên. (khoản 4, Điều 6)

Câu 41. Luật phòng, chống ma túy quy định chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần bị thu giữ trong các vụ án hình sự được xử lý như thế nào?

a. Tất cả các trường hợp đều phải tiêu huỷ.

b. Tịch thu và được sử dụng vào việc nghiên cứu, giám định và sử dụng để điều chế thuốc.

c. Phải tiêu huỷ, trừ trường hợp chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được sử dụng trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý bị chiếm đoạt được trả lại cho chủ sở hữu. (khoản 1, điều 24)

d. Đáp án a và b đúng.

Câu 42. Luật phòng, chống ma túy quy định người nghiện ma túy có trách nhiệm như thế nào trong thời gian cai nghiện bắt buộc?

a. Tuân thủ nội quy và chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc;
b. Tuân thủ nội quy cơ sở cai nghiện và chỉ tập trung vào nhiệm vụ là cai nghiện ma túy thành công.

c. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện.
d. Đáp án a và c. Điều 30)
Câu 43. Các hành vi nào sau đây là hành vi bị nghiêm cấm theo luật phòng, chống ma túy?

a. Trồng cây có chứa chất ma tuý; Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

b. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý; Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý; Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội về ma tuý mà có.

c. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tuý; Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma tuý; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý và Các hành vi trái phép khác về ma tuý.

d. Tất cả các đáp án trên. (Điều 3)

Câu 44. Luật phòng chống ma túy quy định trách nhiệm phòng, chống ma túy của cá nhân, gia đình như thế nào?

a. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý;

b. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh;

c. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác;

d. Tất cả các đáp án trên. (Điều 6)

Câu 45. Theo quy định của Luật phòng chống ma túy, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2008 thì cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy gồm những cơ quan nào?

a. Cơ quan chuyên trách phòng, chống về ma túy thuộc Cơ quan Công an và Bộ đội biên phòng.

b. Cơ quan chuyên trách phòng, chống về ma túy thuộc Lực lượng Cảnh sát biển và cơ quan Hải quan.

c. Cơ quan chuyên trách phòng, chống về ma túy thuộc Công an, Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển, cơ quan Hải quan. (Điều 13)

d. Cơ quan chuyên trách phòng, chống về ma túy thuộc Công an, Bộ đội biên phòng, Lực lượng Cảnh sát biển.  

Câu 46. Trách nhiệm nào dưới đây theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cơ sở cai nghiện?

a. Xử lý vi phạm hành chính; tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy

b. Truy cứu trách nhiệm hình sự; giam gữ, cải tạo, giáo dục người nghiện ma túy để họ tự từ bỏ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

c. Giam giữ người nghiện ma túy, cách ly họ khỏi đời sống xã hội để họ từ bỏ việc sử dụng ma túy.

d. Thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy. (khoản 2, điều 32)

BẢO HIỂM Y TẾ 
Câu 1.  BHYT ở VN là hình thức bảo hiểm do:


a. Nhà nước tổ chức thực hiện có một phần mục đích lợi nhuận


b. Nhà nước  tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận


c. Do tư nhân tổ chức vì mục đích lợi nhuận


d. Do nhà nước và tư nhân cùng tổ chức có mục đích lợi nhuận.

Câu 2. Các hình thức tham gia BHYT xã hội ở VN là:


a. Tham gia BHYT theo hình thức tự nguyện


b. Tham gia BHYT theo hình thức bắt buộc


c. Vừa tham gia theo hình thức BB vừa tham gia theo hình thức tự nguyện


d. Không tham gia BHYT do NN tổ chức mà chỉ tham gia BHYT do tổ chức và tư nhân thực hiện vì mục đích lợi nhuận.

Câu 3. Quyền của người tham gia BHYT:


a. Yêu cầu tổ chức BHYT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích cung cấp thông tin về chế độ BHYT


b. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT


c. Đóng BHYT đầy đủ, đúng hạn


d. Được tổ chức BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Câu 4: Người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB ban đầu tại:

a. Nơi mình làm việc

b. Tại tất cả các cơ sở KCB BHYT theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

c. Tại cơ sở KCB trên địa bàn mình cư ngụ hoặc làm việc

d. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 5. Mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định theo: 

a. Mức độ bệnh tật

b. Nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi

c. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế

d. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định thì:

a. Không cần phải đóng số tiền chưa đóng đủ.

b. Phải đóng đủ số tiền chưa đóng

c. Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng.

d. Bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng

Câu 7.  Đối tượng tham gia BHYT do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng BHYT là:

a. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn

b. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương

c. Cán bộ, công chức, viên chức

d. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Câu 8.  Đối tượng tham gia BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng BHYT là:

a. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

b. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

c. Cán bộ, công chức, viên chức

d. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu 9. Người tham gia BHYT có nghĩa vụ:

a. Đóng bảo hiểm đầy đủ

b. Thanh toán chi phí KCB cho cơ sở KCB ngoài phần chi phí do quỹ BHYT chi trả

c. Sử dụng thẻ đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ

d. Cả 3 đều đúng

Câu 10.  Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng BHYT là:

a. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động

b. Cán bộ, công chức, viên chức

c. Trẻ em dưới 6 tuổi

d. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu 11. Đối tượng nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng:

a. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật

b. Học sinh, sinh viên

c. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm

d. Người có công với cách mạng, cựu chiến binh

Câu 12. Mức kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên: 

a. Hỗ trợ tối thiểu 30% 

b. Hỗ trợ tối thiểu 40% 

c. Hỗ trợ tối thiểu 50% 

d. Hỗ trợ tối thiểu 60% 

Câu 13. Tỷ lệ trích nộp Bảo hiểm y tế của người lao động là?  

a. 3%

b. 1.5%

c. 4.5%

d. 4%

Câu 14. Tỷ lệ đóng BHYT của người lao động và người sử dụng lao động hiện nay là:

a. Bằng 3% mức tiền lương tháng của người lao động

b. Bằng 4,5% mức tiền lương tháng của người lao động 

c. Bằng 6% mức tiền lương tháng của người lao động   

d. Tất cả đều đúng.

Câu 15. Mức đóng của người tham gia BHYT theo nhóm đối tượng hộ gia đình là:


a. Người thứ nhất đóng 4.5% x Mức lương cơ sở


b. Người thứ nhất đóng 4.6% x Mức lương cơ sở


c. Người thứ nhất đóng  4.7% x Mức lương cơ sở


d. Người thứ nhất đóng 4.8% x Mức lương cơ sở

Câu 16. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì:

a. Người lao động đóng BHYT

b. Đơn vị đóng BHYT

c. Cơ quan BHXH đóng BHYT

d. Cả 3 đều sai

Câu 17. Thành viên hộ gia đình tham gia BHYT được giảm mức đóng như sau:


a. Người thứ hai bằng 80% người thứ nhất


b. Người thứ hai bằng 70% người thứ nhất


c. Người thứ hai bằng 60% người thứ nhất


d. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Thành viên hộ gia đình tham gia BHYT được giảm mức đóng như sau:


a. Người thứ ba bằng 80% người thứ nhất


b. Người thứ ba bằng 70 người thứ nhất


c. Người thứ ba bằng 60% người thứ nhất



d. Người thứ ba bằng 50% người thứ nhất

Câu 19. Thành viên hộ gia đình tham gia BHYT được giảm mức đóng như sau:


a. Người thứ tư bằng 80% người thứ nhất


b. Người thứ tư bằng 70 người thứ nhất


c. Người thứ tư bằng 60% người thứ nhất



d. Người thứ tư bằng 50% người thứ nhất

Câu 20. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là :

a. 10 lần mức lương cơ sở

b. 20 lần mức lương cơ sở

c. 30 lần mức lương cơ sở

d. 40 lần mức lương cơ sở

Câu 21. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng:


a. Kể từ ngày đóng.


b. Sau 10 ngày kể từ ngày đóng.


c. Sau 20 ngày kể từ ngày đóng.


d. Sau 30 ngày kể từ ngày đóng.

Câu 22. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương:

a. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

b. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

c. Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập;

d. Cả 3 ý trên.

Câu 23. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương:

a. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

b. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

c. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

d. Cả ba ý trên

Câu 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và tương đương

a. Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;

c. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực;

d. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương

Câu 25. Cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến trung ương và tương đương

a. Bệnh viện Hữu Nghị, 

b. Bệnh viện C Đà Nẵng

c. Bệnh viện Thống Nhất 

d. Cả ba bệnh viện trên

Câu 26. Tất cả người có thẻ BHYT đều có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại:


a. Bệnh viện Hữu Nghị

b. Bệnh viện huyện


c. Bệnh viện Thống Nhất

d. Bệnh viện đa khoa tỉnh

Câu 27. Các trường hợp đi khám chữa bệnh được coi là khám chữa bệnh trái tuyến:


a. Tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện huyện trong địa bàn tỉnh


b. Tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong địa bàn tỉnh


c. Tự đi KCB nội trú tại BV tuyến TW đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn


d. Tự đi khám chữa bệnh nội trú tại BV tuyến tỉnh đối với người sinh sống tại xã đảo.

Câu 28. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến KCB BHYT:

a. Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại BV tuyến huyện.

b. Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại BV tuyến tỉnh.

c. Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh được quyền KCB BHYT tại bất kỳ bệnh viện nào

d. Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại BV tuyến trung ương.

Câu 29. Các đối tượng được hưởng chi phí vận chuyển trong các trường hợp sau:


a. Chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu


b. Chuyển người bệnh tử tuyến trên về tuyến dưới khi điều trị qua giai đoạn cấp cứu tình trạng bệnh đã thuyên giảm


c. Chuyển tuyến theo yêu cầu của người bệnh


d. Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cùng tuyến

Câu 30. Người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng đến 31/12/2020 như sau:

a. Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 40% chi phí điều trị nội trú

b. Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 50% chi phí điều trị nội trú

c. Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú

d. Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 70% chi phí điều trị nội trú

Câu 31. Người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng như sau:

a. Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh

b. Tại bệnh viện tuyến huyện là 80% chi phí khám bệnh

c. Tại bệnh viện tuyến huyện là 90% chi phí khám bệnh

d. Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh

Câu 32. Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong bao nhiên ngày làm việc, kể từ ngày ký:

a. 5 ngày

b. 7 ngày 

c. 10 ngày

d. 15 ngày

Câu 33. Mỗi Giấy hẹn khám lại được sử dụng bao nhiêu lần theo thời gian ghi trong Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

a. 1 lần

b. 2 lần

c. 3 lần

d. 4 lần

Câu 34. Thời gian tối đa kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh có thẻ BHYT để nhận được tiền thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp là:


a. 30 ngày


b. 40 ngày


c. 50 ngày


d. 60 ngày

Câu 35. Tai nạn giao thông được xác định là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia BHYT gây ra:

a. Được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo chế độ quy định

b. Không được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo chế độ quy định

c. Được quỹ BHYT thanh toán 10% chi phí KCB 

d. Được quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí KCB 

Câu 36. “Giấy xác nhận miễn cùng chi trả” được cấp khi:

a. Khi người tham gia BHYT đã có thời gian liên tục tham gia BHYT từ đủ 5 năm trở lên

b. Đã có số tiền cùng chi trả tính lũy kế hằng tháng từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến)

c. Cả a và b

d. Cả a và b đều sai

Câu 37. Mức thanh toán trực tiếp nội trú cho người bệnh có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương là: 

a. 500.000 đồng

b. 1.000.000 đồng

c. 1.200.000 đồng

d. 1.800.000 đồng

Câu 38. Trường hợp trẻ em đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày:

a. 30/9 của năm đó mà không phải đóng bảo hiểm y tế.

b. 30/10 của năm đó mà không phải đóng bảo hiểm y tế.

c. 30/11 của năm đó mà không phải đóng bảo hiểm y tế.

d. 30/12 của năm đó mà không phải đóng bảo hiểm y tế.

Câu 39. Người tham gia BHYT được quyền thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu vào:


a. Đầu mỗi tháng


b. Đầu 2 tháng


c. Tháng đầu mỗi quỹ


d. Thời gian nào cũng được

Câu 40: Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp 

a. Bị mất.

b. Thông tin ghi trong thẻ không đúng. 

c. Rách, nát hoặc hỏng.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 41. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì:

a. Phải cung cấp ngay thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục

b. Không được thanh toán cho những ngày điều trị còn lại

c. Vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo chế độ quy định cho đến khi ra viện hoặc hết đợt điều trị ngoại trú.

d. Cả 3 đều sai

Câu 42: Trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT phải xuất trình thẻ để được hưởng quyền lợi:

a. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân khi nhập viện

b. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân trong vòng 24 giờ

c. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân trong vòng 48 giờ

d. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân trước khi ra viện

Câu 43.Trường hợp không được cơ quan BHXH xem xét thanh toán trực tiếp chi phí KCB:


a. Khám chữa bệnh không xuất trình thẻ BHYT


b. Khám chữa bệnh không xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh


c. Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT


d. Khám chữa bệnh ở nước ngoài.

Câu 44. Thời hạn cấp mới thẻ BHYT:

a. Không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

b. Không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

c. Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

d. Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Câu 45. Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB thì cấp thẻ BHYT:

a. Trong ngày

b. 1 ngày

c. 2 ngày

d. 3 ngày

